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	CHỦ ĐỀ: 
"BẢN THÂN"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cơ thể tôi
	
	Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	8
	4
	Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệulệnh 
	 
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 3: (Hô hấp/ Tay/ Lưng, bụng/ Chân/ Bật)Thổi bóng bay. Hai tay đưa ra ngang, gập sau gáy. Đứng chân rộng bằng vai, hai tay đưa lên
 cao nghiêng người sang hai bên. Đứng tại chỗ, nhấc cao chân. Bật chụm tách chân.  Bật chụm tách chân.
	Khối
	Sân chơi
	1
	TDS
	
	TDS

	19
	9
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m
	 
	Đi bước lùi
	Chơi tự do: Đi bước lùi
	Khối
	Sân chơi
	1
	HĐNT
	 
	 

	35
	21
	Đá được quả bóng vào đích ở khoảng cách xa 1,5m với đích rộng 0,6m
	 
	Đá bóng vào gôn
	Trò chơi: Đá bóng vào gôn
	Khối
	Sân chơi
	 
	 
	
	HĐNT

	56
	37
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua đầu liên tục, không làm rơi bóng
	 
	Chuyền, bắt bóng qua đầu
	Dạy trẻ VĐCB: Chuyền, bắt bóng qua đầu
	Khối
	Sân chơi
	 
	 
	
	HĐH

	60
	41
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến liên tục về phía trước
	 
	Bật liên tục về phía trước
	Dạy trẻ VĐCB: Bật liên tục về phía trước
	Khối
	Sân chơi
	 
	HĐH
	
	 

	77
	53
	Thực hiện được vận động cuộn - xoay tròn cổ tay
	 
	Cuộn - xoay tròn cổ tay
	Cuộn - xoay tròn cổ tay
	Khối
	Sân chơi
	 
	TDS
	
	TDS

	93
	56
	Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi
	 
	Tô, vẽ hình
	Tô, vẽ hình
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG+DTT
	
	HĐG+DTT

	103
	58
	Xếp chồng được 10-12 khối
	 
	Xếp chồng các hình khối
	Xếp chồng các hình khối
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	
	HĐG

	109
	59
	Biết tết sợi đôi
	 
	Đan tết sợi đôi
	Đan tết sợi đôi
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	
	HĐG

	84
	79
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn
	 
	Cởi - mặc quần áo
	Cởi - mặc quần áo
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	
	VS-AN

	86
	81
	Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không đổ thức ăn
	 
	Cách sử dụng bát, thìa
	Cách sử dụng bát, thìa
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	
	VS-AN

	92
	83
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu cầu.
	 
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	
	VS-AN

	100
	
	
	 
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	
	VS-AN

	104
	87
	Biết chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	 
	Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	
	VS-AN

	105
	88
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	 
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	
	VS-AN

	107
	90
	Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở
	 
	Giữ vệ sinh thân thể
	Giữ vệ sinh thân thể
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	
	VS-AN

	113
	92
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng khi ốm và bước đầu biết cách phòng tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
	 
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	
	VS-AN

	114
	93
	Có khả năng tập chế biến một số món ăn đơn giản của địa phương
	x
	Tập chế biến một số món ăn đơn giản của địa phương
	Trẻ tập chế biến một số món ăn đơn giản của địa phương: Bánh rán, bánh trôi, bánh bao.
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	107
	99
	Biết và không làm một số hành động có thể gây nguy hiểm
	 
	Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ,…)
	Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ,…)
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐNT

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	114
	106
	Biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
	 
	Các giác quan và chức năng của các giác quan
	Các giác quan và chức năng của các giác quan
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	115
	
	
	
	
	Bé lớn lên như nào
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	116
	107
	Biết một số bộ phận cơ thể con người và cơ thể luôn thay đổi, phát triển
	 
	Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng
	Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng
	Khối
	Lớp học
	1
	HĐH
	 
	 

	121
	110
	Nhận biết được đặc điểm, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	 
	Đặc điểm, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	Đặc điểm, công dụng, cách sử dụng của điện thoại có dây dẫn
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG+HĐC
	
	 

	238
	167
	Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân khi được hỏi, trò chuyện
	 
	Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân 
	Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân 
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	
	 

	

	257
	180
	Có khả năng nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	 
	Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐNT
	
	 

	266
	182
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Đôi mắt nói điều gì.
	Khối
	Lớp học
	9
	HĐC
	
	 

	267
	
	
	 
	
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Đôi dép
	Khối
	Lớp học
	
	 
	
	 

	268
	
	
	 
	
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Gấu con bị sâu răng
	Khối
	Lớp học
	
	 
	
	 

	269
	
	
	 
	
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Cậu bé mũi dài.
	Khối
	Lớp học
	
	 
	
	HĐH+HĐG

	303
	183
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	Nghe bài thơ phù hợp với độ tuổi
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐC+VSAN
	
	VS-AN

	309
	184
	Nhận ra và thể hiện một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận)
	x
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận)
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận)
	Khối
	Lớp học
	 
	ĐTT
	
	ĐTT

	310
	185
	Biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	 
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	
	HĐG

	318
	188
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	 
	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Thực hành Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	
	HĐNT+ HĐG

	324
	189
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	 
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Thực hành bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Khối
	Lớp học
	 
	ĐTT
	
	ĐTT

	329
	191
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Rửa tay.
	Khối
	 
	9
	HĐH
	
	 

	338
	
	
	 
	
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Rửa tay.
	Khối
	Lớp học
	
	HĐH+HĐC
	
	 

	373
	
	
	 
	
	Dạy trẻ đọc thuộc ĐD, ca dao: Dung dăng dung dẻ
	Khối
	Lớp học
	
	 
	
	HĐC

	398
	192
	Biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc
	 
	Kể lại chuyện đã được nghe
	Thực hành kể lại chuyện đã được nghe
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	
	HĐC

	407
	194
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	 
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
	 Sử dụng các từ biểu cảm
	Khối
	Lớp học
	 
	ĐTT
	
	ĐTT

	409
	196
	Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
	 
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
	Thực hành điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh 
	Khối
	Lớp học
	 
	ĐTT
	
	ĐTT

	

	427
	205
	Biết đọc truyện sách qua tranh vẽ
	 
	Đọc sách truyện qua tranh vẽ
	Trò chơi :Bé kể chuyện theo tranh
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	
	HĐG

	435
	211
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	 
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	Tên bố, mẹ
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	
	HĐC 

	436
	212
	Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được
	 
 
	Sở thích, khả năng của bản thân
	Tên tuổi, giới tính
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	
	ĐTT 

	437
	
	
	
	
	Sinh nhật bé yêu
	Khối
	Lớp học
	
	 
	
	 

	444
	215
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	 
	 
	Gấp quần áo
	 
	 
	1
	 
	
	 HĐG

	450
	217
	Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh
	 
	Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, của chỉ, giọng nói, tranh ảnh
	Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, của chỉ, giọng nói, tranh ảnh
	Khối
	Lớp học
	1
	ĐTT+HĐG
	
	ĐTT+HĐG

	495
	228
	Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	 
	Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 
	Trò chơi"Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 
	Khối
	Lớp học
	1
	HĐG
	
	HĐG

	513
	236
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	 
	Nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Khối
	Lớp học
	 
	ĐTT
	
	ĐTT

	524
	237
	Chú ý nghe, thích thú hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện
	 
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện
	Nghe bài hát theo chủ đề
	Khối
	 
	 
	 
	
	HĐC

	533
	238
	Thích thú, ngắm nhìn, chỉ , sờ và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của tác phẩm tạo hình
	 
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Nhận xét sản phẩm tạo hình
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	
	HĐG+HĐC

	V: LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	571
	241
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	 
 
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Cái mũi
	Khối
	Lớp học
	9
	HĐC
	 
	 

	572
	
	
	
	
	Mời bạn ăn
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐH

	610
	242
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	 
 
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề, độ tuổi
	VĐ: Bé tập đánh răng
	Khối
	Lớp học
	4
	 
	
	 

	611
	
	
	
	
	VĐ: Cu tí sún
	Khối
	Lớp học
	
	 
	
	 

	637
	243
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	 
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	
	HĐG

	647
	243
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	 

	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Tô màu bạn trai, bạn gái
	Khối
	Lớp học
	2
	 
	
	 

	648
	
	
	
	
	In hình đôi bàn tay
	Khối
	Lớp học
	
	HĐH+HĐG
	
	 

	651
	
	
	
	
	Vẽ thực phẩm bé thích
	Khối
	Lớp học
	
	 
	
	HĐG

	670
	244
	Biết phối hợp kỹ năng xé gấp tạo thành sản phẩm theo ý thích
	 
	 
	Xé dán hình chiếc áo.
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	
	 

	689
	246
	Biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	 
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	
	HĐG

	696
	248
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	 
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	
	HĐG

	706
	249
	Có khả năng lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc
	 
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG+HĐC
	
	HĐG+HĐC

	714
	250
	Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	 
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	
	HĐG

	723
	251
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	 
 
	Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Khối
	Lớp học
	9
	 
HĐG
	
	 
HĐG

	734
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	25
	
	23

	 
	 
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 
	9
	
	11

	 
	 
	                  - Lĩnh vực nhận thức 
	4
	
	1

	 
	 
	                  - Lĩnh vực ngôn ngữ 
	8
	
	8

	 
	 
	                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 
	1
	
	1

	 
	 
	                  - Lĩnh vực thẩm mỹ 
	2
	
	2

	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	39
	
	42

	 
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	6
	
	6

	 
	 
	                 - Thể dục sáng
	2
	
	2

	 
	 
	                 - Hoạt động góc
	8
	
	12

	
	
	                + Hoạt động góc + Hoạt động chiều
	2
	
	1

	
	
	               + Hoạt động góc + Đón trả trẻ
	2
	
	2

	 
	 
	                - Hoạt động ngoài trời
	1
	
	2

	
	
	               + Hoạt động ngoài trời + Hoạt động góc
	1
	
	1

	 
	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	8
	
	9

	 
	 
	                 - Hoạt động chiều
	5
	
	3

	 
	 
	                  - Thăm quan dã ngoại
	0
	
	0

	 
	 
	                 -  Lễ hội
	0
	
	0

	 
	 
	                 - Hoạt động học
	5
	
	5

	
	
	                + Hoạt động học +Hoạt động góc
	1
	
	0

	
	
	                + Hoạt động học + Hoạt động chiều
	1
	
	1

	 
	 
	        Chia ra:   + Giờ thể chất
	1
	
	1

	 
	 
	                        + Giờ nhận thức
	2
	
	1

	 
	 
	                          + Giờ ngôn ngữ
	1
	
	1

	 
	 
	                          + Giờ TC-KNXH
	0
	
	0

	 
	 
	                          + Giờ thẩm mỹ
	1
	
	1
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